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1 Phẫu thuật lấy toán bộ trĩ vòng   15,655,000 15,654,893    2,796,368      10,553,911    85,541    391,147      138,270     1,382,697  306,959    

2

Phẫu thuật nội soi đặt tấm lưới nhân tạo 

trước phúc mạc đường vào qua ổ bụng 

(TAPP)   15,265,000 15,265,426    1,832,063      10,610,482    85,541    954,890      134,830     1,348,298  299,322    

3

Phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi 

niệu quản   18,198,000 18,198,380    3,019,815      11,842,814    85,541    1,125,297   160,735     1,607,347  356,831    

4

Nội soi niệu quản 2 bên 1 thì tán sỏi 

niệu quản   14,303,000 14,303,272    1,065,001      10,463,911    85,541    1,018,714   126,332     1,263,317  280,456    

5

Phẫu thuật kết hợp xương gãy thân 

xương đùi   17,878,000 17,878,183    3,898,930      11,553,911    85,541    252,275      157,907     1,579,066  350,553    

6

Cắt u phì đại lành tính tuyến tiền liệt qua 

nội soi   17,078,000 17,078,203    2,850,141      10,842,814    85,541    1,305,590   150,841     1,508,409  334,867    

7 Lấy sỏi mở bể thận trong xoang   17,270,000 17,270,374    3,449,715      10,553,911    85,541    1,164,652   152,538     1,525,382  338,635    

8 Phẫu thuật nội soi cắt thận đơn giản   17,486,000 17,486,081    3,351,332      10,842,814    85,541    1,164,652   154,443     1,544,434  342,864    

9

Tán sỏi thận qua da (Chưa bao gồm vật tư 

chuyên dụng)   18,265,000 18,265,430    3,703,368      10,553,911    85,541    2,025,858   143,476     1,434,759  318,517    

10

Nội soi niệu quản ngược dòng bằng ống soi 

mềm tán sỏi thận bằng laser   18,265,000 18,264,840    3,702,846      10,553,911    85,541    2,025,858   143,471     1,434,707  318,505    
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11

Phẫu thuật u tầng trước nền sọ bằng mở 

nắp sọ trán một bên   21,996,000 21,996,294    5,315,871      13,148,308    126,829  836,914      194,279     1,942,792  431,300    

12

Phẫu thuật u nội sọ, vòm đại não không 

xâm lấn xoang tĩnh mạch, bằng đường mở 

nắp sọ   20,996,000 20,996,394    6,091,740      11,553,911    85,541    813,582      185,448     1,854,477  411,694    

13

Phẫu thuật u dưới màng tủy, ngoài tủy kèm 

theo tái tạo đốt sống, bằng đường vào phía 

trước hoặc trước ngoài   19,626,000 19,626,296    4,090,036      12,148,308    126,829  969,481      173,347     1,733,465  384,829    

14

Phẫu thuật cố định cột sống bằng vít qua 

cuống   19,499,000 19,498,540    5,571,594      10,553,911    126,829  969,481      172,218     1,722,182  382,324    

15

Phẫu thuật lấy thoát vị đĩa đệm cột sống 

thắt lung   17,670,000 17,670,313    4,270,958      10,553,911    85,541    696,649      156,071     1,560,706  346,477    

16

Phẫu thuật cố định cột sống ngực bằng nẹp 

vít qua cuống lối sau   19,499,000 19,498,887    5,571,901      10,553,911    126,829  969,481      172,221     1,722,212  382,331    

17 Kết hợp xương nẹp vít cột sống cổ lối sau   20,341,000 20,340,795    5,315,504      11,553,911    126,829  969,481      179,657     1,796,573  398,839    

18

Phẫu thuật lấy đĩa đệm, ghép xương và cố 

định CS cổ (ACDF)   20,341,000 20,341,232    5,315,890      11,553,911    126,829  969,481      179,661     1,796,611  398,848    

19

Phẫu thuật ghép xương trong chấn thương 

cột sống cổ   18,806,000 18,806,013    4,278,212      11,553,911    85,541    692,487      166,102     1,661,015  368,745    

20

Cố định cột sống và hàn khớp liên thân đốt 

cột sống thắt lưng – cùng đường sau qua lỗ 

liên hợp (TLIF)   19,499,000 19,499,232    5,572,205      10,553,911    126,829  969,481      172,224     1,722,243  382,338    

21

Phẫu thuật dẫn lưu não thất ổ bụng trong 

dãn não thất   18,250,000 18,249,766    4,469,240      10,553,911    126,829  968,873      161,189     1,611,885  357,839    

22

Phẫu thuật điều trị gãy gò má cung tiếp 2 

bên   16,036,000 16,036,076    3,731,495      9,920,525      85,541    426,081      141,636     1,416,364  314,433    

23 Phẫu thuật điều trị gãy xương hàm dưới   15,736,000 15,736,183    3,633,475      9,920,525      85,541    259,225      138,988     1,389,877  308,553    

24 Cắt nang xương hàm từ 2-5cm   16,037,000 16,036,590    3,731,950      9,920,525      85,541    426,081      141,641     1,416,410  314,443    



25

Phẫu thuật nội soi mở các xoang sàng, 

hàm, trán, bướm   20,419,000 20,419,158    6,788,961      10,050,558    85,541    1,109,879   180,349     1,803,494  400,376    

26 Phẫu thuật  tiệt căn xương chũm   17,332,000 17,332,271    5,119,699      8,993,369      85,541    1,109,879   153,085     1,530,849  339,848    

27 Phẫu thuật vá nhĩ bằng nội soi   13,102,000 13,101,583    3,987,141      6,959,452      56,635    568,565      115,718     1,157,179  256,894    

28

Phẫu thuật nội soi cắt một phần thùy phổi, 

kén - nang phổi   23,647,000 23,646,597    5,979,426      13,458,692    126,829  1,378,795   204,452     2,044,519  453,883    

29

Phẫu thuật nội soi cắt - đốt hạch giao cảm 

ngực   16,395,000 16,394,818    2,638,467      10,842,814    85,541    912,939      144,861     1,448,605  321,590    

30 Phẫu thuật cắt một thùy phổi bệnh lý   23,985,000 23,985,304    6,569,392      13,148,308    126,829  1,400,960   207,248     2,072,477  460,090    

31

Phẫu thuật bắc cầu điều trị thiếu máu mạn 

tính chi   16,036,000 16,036,109    3,069,755      10,553,911    85,541    393,022      146,284     1,462,844  324,751    

32 Phẫu thuật U máu   16,123,000 16,123,264    3,208,175      10,553,911    85,541    393,022      142,406     1,424,065  316,142    

33

Phẫu thuật tạo thông động – tĩnh mạch để 

chạy thận nhân tạo   16,828,000 16,827,502    3,830,184      10,553,911    85,541    393,022      148,627     1,486,266  329,951    

34

Phẫu thuật Nuss kết hợp nội soi điều trị 

lõm ngực bẩm sinh (VATS)   20,011,000 20,011,101    6,642,054      10,553,911    85,541    393,022      176,745     1,767,453  392,375    

35

Phẫu thuật thay đoạn động mạch chủ bụng 

dưới thận, động mạch chậu   27,996,000 27,995,949    11,480,319    12,498,431    85,541    628,836      249,835     2,498,352  554,634    

36

Bóc vỏ màng phổi kèm khâu lỗ dò phế 

quản trong ổ cặn màng phổi có dò phế 

quản.   21,943,000 21,943,432    6,877,953      11,440,548    85,541    984,853      193,233     1,932,327  428,977    

37

Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng phải hoặc 

đại tràng trái hoặc đại tràng ngang   19,395,000 19,395,294    3,455,501      12,897,531    85,541    692,052      171,306     1,713,063  380,300    

38 Phẫu thuật nội soi cắt 3/4 dạ dày   20,275,000 20,275,117    4,287,309      12,842,814    85,541    692,052      179,077     1,790,772  397,551    

39

Cắt cụt trực tràng đường bụng, tầng sinh 

môn   22,190,000 22,189,841    4,852,701      14,069,109    126,829  550,231      195,989     1,959,887  435,095    



40 Cắt khối tá tụy   26,176,000 26,175,577    8,373,047      14,069,109    126,829  550,231      231,192     2,311,922  513,247    

41

Cắt đoạn trực tràng, miệng nối đại trực 

tràng thấp   19,642,000 19,641,984    3,602,341      13,069,109    126,829  550,231      173,485     1,734,851  385,137    

42

Cắt gan phải hoặc gan trái hoặc lấy bỏ u 

gan   23,477,000 23,476,712    6,034,266      14,069,109    126,829  550,231      203,954     2,039,542  452,778    

43 Phẫu thuật thay toàn bộ khớp gối   19,250,000 19,250,175    2,769,540      13,148,308    126,829  957,774      170,025     1,700,245  377,454    

44 Phẫu thuật nội soi khâu chóp xoay   17,378,000 17,378,323    2,194,811      12,057,463    126,829  970,060      153,492     1,534,916  340,751    

45 Thay toàn bộ khớp háng   19,250,000 19,249,808    3,165,344      13,148,308    126,829  561,646      170,021     1,700,213  377,447    

46 Thay khớp háng bán phần   17,878,000 17,878,274    3,750,110      11,553,911    85,541    401,176      157,907     1,579,074  350,554    

47
Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân chân ngỗng

  18,370,000 18,369,740    1,909,571      13,626,773    126,829  561,646      162,248     1,622,482  360,191    

48

Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng 

chéo sau   18,370,000 18,370,390    1,910,145      13,626,773    126,829  561,646      162,254     1,622,539  360,204    

49

Phẫu thuật nội soi điều trị mất vững 

khớp vai   17,378,000 17,377,849    3,457,017      11,553,911    85,541    252,275      153,487     1,534,874  340,742    

50 Cắt đoạn dạ dày   22,610,000 22,609,629    6,937,167      12,553,911    85,541    393,022      199,696     1,996,964  443,326    

51

Cắt đoạn đại tràng nối ngay hoặc Cắt đại 

tràng phải hoặc đại tràng trái nối ngay   19,642,000 19,642,328    4,316,340      12,553,911    85,541    393,022      173,488     1,734,881  385,144    

52 Phẫu thuật nội soi viêm phúc mạc ruột thừa   14,984,000 14,984,485    3,380,550      9,105,602      56,635    692,052      132,348     1,323,484  293,813    

53

Cắt toàn bộ tuyến giáp trong ung thư tuyến 

giáp   17,310,000 17,309,553    4,255,948      10,553,911    85,541    393,022      152,884     1,528,842  339,403    

54

Phẫu thuật cắt ung thư- buồng trứng + tử 

cung hoàn toàn + 2 phần phụ + mạc nối lớn   20,387,000 20,386,749    6,664,787      10,862,964    85,541    393,022      180,063     1,800,631  399,740    



55 Phẫu thuật TOT điều trị són tiểu   19,543,000 19,542,748    5,919,335      10,862,964    85,541    393,022      172,609     1,726,086  383,191    

56 Phẫu thuật nội soi sa sinh dục nữ   23,311,000 23,311,228    7,968,912      11,842,814    85,541    692,052      205,893     2,058,932  457,083    

57

Phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn và 

vét hạch chậu   22,181,000 22,180,759    5,068,375      13,426,773    126,829  968,873      195,908     1,959,085  434,917    

58 Phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn   20,072,000 20,071,728    5,107,668      11,842,814    85,541    692,052      177,281     1,772,808  393,563    

59 Nội soi buồng tử cung Can thiệp   18,494,000 18,493,974    4,774,386      10,949,885    56,635    553,641      163,345     1,633,455  362,627    

60

Phẫu thuật lấy thai và cắt tử cung trong rau 

cài răng lược   22,176,000 22,175,768    7,583,204      11,367,463    85,541    550,231      195,864     1,958,644  434,819    


